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BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Mẫu 01: Giá các mặt hàng nông sản – vật tư nông nghiệp – cây con giống tại các chợ đầu mối Thành phố Hà Nội

Ngày 17  tháng 9 năm 2026



(ĐVT: đ/kg)

	TT
	Mặt hàng và quy cách
	Loại
	Giá tại các chợ thuộc xã Chương Dương
	Ghi chú

	I
	CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN
	

	1
	Lúa Khang Dân
	Loại 1
	9.000
	Giá bán lẻ 

	2
	Gạo Khang Dân
	Loại 1
	                14.000
	

	3
	Lúa bắc thơm
	Loại 1
	11.000
	

	4
	Gạo bắc thơm
	Loại 1
	18.000
	

	5
	Gạo BC
	Loại 1
	14.000
	

	6
	Gạo Bắc hương
	Loại 1
	16.000
	

	7
	Gạo ST 25
	Loại 1
	25.000
	

	8
	Gạo Điện Biên
	Loại 1
	19.000
	

	9
	Gạo Hải Hậu
	Loại 1
	18.000
	

	10
	Gạo Tám Thái
	Loại 1
	20.000
	

	11
	Gạo nếp cái hoa vàng
	Loại 1
	30.000
	

	12
	Gạo nếp nhung
	Loại 1
	25.000
	

	13
	Gạo nếp Dài
	Loại 1
	15.000
	

	14
	Đậu tương
	Loại 1
	32.000
	

	15
	Đậu xanh có vỏ
	Loại 1
	45.000
	

	16
	Lạc nhân
	Loại 1
	52.000
	

	17
	Đậu đen
	Loại 1
	70.000
	

	18
	Ngô hạt
	Loại 1
	10.000
	

	II
	CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
	

	1
	Đạm
	Loại 1
	16.000
	Giá bán lẻ

	2
	Lân (Lâm thao )
	Loại 1
	10.000
	

	3
	Kali (Hà Anh )
	Loại 1
	15.000
	

	4
	NPK 5.10.3 ( Việt Nhật )
	Loại 1
	18.000
	

	III
	GIÁ CÁC MẶT HÀNG CÂY , CON GIỐNG
	

	TT
	Lúa giống
	
	
	

	1
	Giống lúa thiên ưu 8
	Loại 1
	40.000
	Giá bán lẻ

	2
	Giống lúa khang dân
	Loại 1
	25.000
	

	4
	Giống lúa Bắc Thơm số 7
	Loại 1
	25.000
	

	5
	Giống lúa Bắc Thơm số 7 KBL
	Loại 1
	30.000
	

	6
	Giống lúa ST 25
	Loại 1
	55.000
	

	TT
	Mặt hàng và quy cách
	Loại
	
	Ghi chú

	1
	Cây mít
	Loại 1
	60.000
	Giá bán lẻ

	2
	Cây xoài
	Loại 1
	60.000
	

	3
	Cây Na Thái
	Loại 1
	55.000
	

	4
	Cây Nhãn
	Loại 1
	68.000
	

	5
	Cây bưởi Diễn
	Loại 1
	70.000
	

	6
	Cây bưởi da xanh
	Loại 1
	70.000
	

	7
	Cây ổi Đài Loan
	Loại 1
	55.000
	

	8
	Cây chanh tứ quý, không hạt
	Loại 1
	70.000
	

	
	Lợn giống
	
	
	

	1
	Lợn giống siêu (7-8kg/con)
	
	2.000.000 đ
	Giá bán lẻ

	
	Vịt giống
	
	
	

	1
	Siêu thịt Orvia (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	18.000 đ
	Giá bán lẻ

	2
	Vịt Cherry Valley (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	20.000đ
	

	3
	Vịt Super trại (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	13.000 đ
	

	4
	 Vịt bầu cánh trắng (1 ngày tuối)
	Loại 1
	8.000 đ
	

	
	Ngan giống
	
	
	

	1
	Ngan đực (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	13.000 đ
	Giá bán lẻ

	2
	Ngan cái (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	5.000 đ
	

	
	Gà giống
	
	
	

	2
	Gà ri lai (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	5.000 đ/con
	Giá bán lẻ

	3
	Gà mía thuần (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	10.000 đ/con
	

	4
	Gà mía lai (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	4.000 đ/con
	

	5
	Lai chọi (1 ngày tuổi)
	Loại 1
	7.000 đ/con
	

	IV
	GIÁ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
	  % đạm
	
	

	1
	Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 01-21 ngày tuổi 
	20%
	310.000 đ
	Giá tại đại lý

	2
	Thức ăn hỗn hợp gà lông màu từ 22 NT- xuất chuồng
	19%
	295.000 đ
	

	3
	Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan từ 1-21 NT
	19%
	305.000 đ
	

	4
	Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan từ 22 NT- xuất chuồng 
	16.5%
	290.000 đ
	

	V
	GIÁ THUỐC THÚ Y
	
	
	

	1
	Vắc xin Lasota 100 liều
	Loại 1
	25.000
	Giá bán lẻ

	2
	Vắc xin Gumboro 100 liều
	Loại 1
	25.000
	

	3
	Vắc xin Newcatsle 100 liều
	Loại 1
	25.000
	

	4
	Vắc xin Dịch tả vịt 1000 liều
	Loại 1
	70.000
	

	5
	Gluco KC (1000 g)
	Loại 1
	70.000
	

	6
	Ulyte Vitamin C (1000 g)
	Loại 1
	85.000
	

	7
	Para C (1000 g)
	Loại 1
	130.000
	

	8
	Colivet -S (1000 g)
	Loại 1
	250.000
	

	9
	Gentatylosin (1000 g)
	Loại 1
	500.000
	

	10
	Moxycolinano (1000 g)
	Loại 1
	800.000
	


Mẫu 02: Giá các mặt hàng thực phẩm tại các chợ đầu mối TP Hà Nội

Ngày 17  tháng 9 năm 2026
                                                                                                  (ĐVT: đ/kg)

	TT
	Mặt hàng và quy cách
	Loại
	Chợ gia cầm

 Hà Vĩ - Chương Dương
	Ghi chú

	1
	Gà Trống Đông Tảo hơi
	Loại 1 
	120.000
	Giá bán lẻ

	2
	Gà mái Đông Tảo hơi
	Loại 1
	100.000
	

	3
	Gà Lai hồ hơi
	Loại 1
	53.000
	

	4
	Gà Dabaco hơi
	Loại 1
	58.000 
	

	5
	Gà Mía hơi
	Loại 1
	65.000
	

	6
	Gà Sơn Tây hơi
	Loại 1
	80.000
	

	7
	Gà Lai chọi đen hơi
	Loại 1
	63.000
	

	8
	Gà Lai chọi màu hơi
	Loại 1
	54.000
	

	9
	Gà trắng công nghiệp hơi
	Loại 1
	40.000
	

	10
	Gà trắng công nghiệp già hơi
	Loại 1
	38.000
	

	11
	Gà Ri Hải Phòng hơi
	Loại 1
	55.000
	

	12
	Gà Lương Phượng già hơi
	Loại 1
	70.000
	

	13
	Gà Tam Hoàng già hơi
	Loại 1
	65.000
	

	14
	Gà Mía già hơi
	Loại 1
	70.000
	

	15
	Gà ta lai non hơi
	Loại 1
	55.000
	

	16
	Gà H Mông hơi
	Loại 1
	100.000
	

	17
	Gà ác hầm
	Loại 1
	50.000
	

	18
	Ngan đực già hơi
	Loại 1
	95.000
	

	19
	Ngan mái già hơi
	Loại 1
	80.000
	

	20
	Ngan thịt hơi
	Loại 1
	62.000
	

	21
	Vịt bầu cánh trắng hơi
	Loại 1
	56.000
	

	22
	Vịt bơ hơi
	Loại 1
	50.000
	

	23
	Chim bồ câu hơi
	Loại 1
	80.000
	

	24
	Vịt trời hơi
	Loại 1
	80.000 đ/con
	

	25
	Ngỗng hơi
	Loại 1
	120.000 
	

	TT
	Mặt hàng và quy cách
	Loại
	Tại các chợ thuộc xã Chương Dương
	

	1
	Thịt lợn hơi
	Loại 1
	60.000 
	Giá bán lẻ

	2
	Thịt lợn mông sấn
	Loại 1
	110.000
	

	3
	Thịt lợn nạc vai
	Loại 1
	130.000
	

	4
	Thịt lợn ba chỉ
	Loại 1
	140.000
	

	5
	Thịt Bò
	Loại 1
	250.000
	

	6
	Gà ta nguyên con làm sẵn
	Loại 1
	130.000 
	

	7
	Gà CN nguyên con làm sẵn
	Loại 1
	80.000
	

	8
	Vịt nguyên con làm sẵn
	Loại 1
	80.000
	

	9
	Ngan nguyên con làm sẵn
	Loại 1
	115.000
	

	10
	Trứng gà ta (quả)
	Loại 1
	4.500
	

	11
	Trứng gà Ai cập (quả)
	Loại 1
	3.000
	

	12
	 Trứng chim cút (10 quả)
	Loại 1
	7.000
	

	13
	Trứng vịt (quả)
	Loại 1
	2.800
	

	14
	Cá chép > 2kg
	Loại 1
	65.000
	

	15
	Cá trắm > 3kg
	Loại 1
	65.000
	

	16
	Cá rô phi
	Loại 1
	40.000
	

	17
	Ngao(trắng)
	Loại 1
	25.000
	

	18
	Tôm đồng
	Loại 1
	260.000
	

	19
	Cua đồng
	Loại 1
	280.000
	


Mẫu 03: Giá các mặt hàng hoa, rau, củ, quả tại các chợ đầu mối TP Hà Nội

Ngày  17 tháng 9 năm 2026
 (ĐVT: đ/kg)

	TT
	Mặt hàng và quy cách
	Loại
	Tại các chợ thuộc xã Chương Dương 
	Ghi chú

	1
	Cam sành (kg)
	Loại 1
	35.000
	Giá bán lẻ 

	2
	Dưa hấu MN(kg)
	Loại 1
	22.000
	

	3
	Chanh leo (kg)
	Loại 1
	30.000
	

	4
	Măng cụt (kg)
	Loại 1
	50.000
	

	5
	Chôm chôm (kg)
	Loại 1
	50.000
	

	6
	Táo nhập khẩu (kg)
	Loại 1
	110.000
	

	7
	Nho xanh (kg)
	Loại 1
	80.000
	

	8
	Bưởi da xanh (kg)
	Loại 1
	45.000
	

	9
	Thanh long ruột đỏ (kg)
	Loại 1
	25.000
	

	10
	Quả roi (kg)
	Loại 1
	50.000
	

	11
	Xoài cát chu (kg)
	Loại 1
	55.000
	

	12
	Hồng xiêm  (kg)
	Loại 1
	50.000
	

	13
	Nhãn Miền Nam (kg)

	Loại 1
	55.000
	

	14
	Khoai tây (kg)
	Loại 1
	18.000
	

	15
	Bí xanh (kg)
	Loại 1
	20.000
	

	16
	Bắp cải (kg)
	Loại 1
	16.000
	

	17
	Cà chua (kg)
	Loại 1
	25.000
	

	18
	Dưa chuột (kg)
	Loại 1
	25.000
	

	19
	Rau muống (kg)
	Loại 1
	18.000
	

	20
	Hoa hồng (bông)
	Loại 1
	8.000
	

	21
	Hoa dơn (cành)
	Loại 1
	8.000
	

	22
	Hoa cúc vàng (bông)
	Loại 1
	7.000
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             Bạch Thị Huấn
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